
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

Đã 

được 

cấp 

đất

Tốt Khá
trung 

bình
Yếu

Ngừng 

hoạt 

động 

chờ giải 

thể

Đã 

có

Chưa 

có

Tổng cộng 1.789  108.460  8  9  56  13  -   -   #VALUE! -   

A Lĩnh vực nông nghiệp 869  79.925  4  7  41  6  -   -   #VALUE!

A1 Lực vực trồng trọt      719        60.025    3    6     34    2       -        -        -     

1
HTX Kinh doanh DVNN 

Phúc Trạch
Xã Phúc Trạch

Dịch vụ thủy lợi; Bán lẻ phân bón; 

vận tải hàng hóa; sản xuất vật liệu 

xây dựng bằng đất sét; xây dựng 

công trình

8/12/2009 13/07/2015 Trần Bá Quang 0983416720 28 150         1 x X

2 HTX DVNN Lộc Yên Xã Lộc yên
Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn phân 

bón, thuốc trừ sâu; bán buôn thóc
31/7/2008 03/12/2015 Nguyễn Hữu Ánh 0978282869 14 21           1 x

3

HTX sản xuất và kinh 

doanh giống cây trồng xã 

Hương Trạch

Xã Hương Trạch
Nhân và chăm sóc cây giống nông 

nghiệp, ươm giống cây lâm nghiệp
27/01/2015 Lê Thế Đông 0989802816 8 520         1 x

4

HTX DVNN và kinh 

doanh tổng hợp Hương 

Trạch

Xã Hương Trạch

Dịch vụ thủy lợi; Bán lẻ phân bón; 

xây dựng công trình; bán buôn rau, 

quả; Bán buôn thóc, ngô và các loại 

hạt ngũ cốc khác

28/7/2008 14/12/2015 Cao Song Hiền 0964362153 13 520         1 x

5
HTX DVNN Long Giang - 

Phúc Đồng
Xã Phúc Đồng

Dịch vụ thủy lợi; bán buôn thóc ngô; 

bán lẻ phân bón; Bán buôn thức ăn 

gia súc, gia cầm, thủy sản

30/7/2008 21/06/2016 Đinh Phúc Đồng 0977084838 7 75           1 x

6
HTX DVNN Minh Sơn - 

Phúc Đồng
Xã Phúc Đồng Dịch vụ thủy lợi; bán buôn thóc ngô; 30/06/2008 14/12/2015 Phan Văn Tương 0979491832 18 80           1 x

7 HTX DV NN Hương Trà Xã Hương Trà

Dịch vụ thủy lợi; cung cấp con 

giống gà, lợn; bán buôn thóc, ngô và 

hạt ngũ cốc; Bán buôn gỗ cây; sản 

06/11/2012 06/01/2016 Vũ Thị Hoa 01685532159 7 500         1 x

8
HTX DVNN Hương 

Phong - Phú Phong
Xã Phú Phong

Dịch vụ thủy lợi; Bán lẻ phân bón, 

thuốc trừ sâu
30/12/2008 29/06/2015 Phan Thanh Tạo 0963621132 25 150         1 x

9
HTX DVNN Hương 

Giang
Xã Hương Giang

Dịch vụ thủy lợi; Bán lẻ phân bón, 

thuốc trừ sâu
1/8/2008 15/03/2016 Phan Xuân Long 0166 664 625 23             70   1 x

10
HTX DVNN Thống Nhất 

Hòa Hải
Xã Hòa Hải

Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn phân 

bón; xử lý hạt giống để nhân giống
21/4/1999 19/06/2015 Phạm Viết Hùng 0974274963 14 1.172      1 X x X

 Vốn Điều 

lệ 
TT
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11
HTX DVNN Đại Đồng- 

Hòa Hải
Xã Hòa Hải

Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn phân 

bón; xử lý hạt giống để nhân giống
21/4/1999 19/06/2015 Bạch Đình Gia 01697506848 20 450         1 X x X

12 HTX DVNN Hương Vĩnh Xã Hương Vĩnh
Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn thức ăn 

gia súc, gia cầm, thủy sản
28/1/2006 31/03/2015 Phạm Xuân Bình 0978929978 43 366         1 x

13 HTX DVNN Hương Bình Xã Hương Bình
Hoạt động dịch vụ trồng trọt, sửa 

chữa máy móc, thiết bị
23/1/2006 02/06/2015 Trương Viết Sơn 01669180353 13 600         1 x

14
HTX DVNN Hương 

Long
Xã Hương Long

Dịch vụ thủy lợi; nhân và chăm sóc 

giống cây nông nghiệp; bán buôn 

phân bón; Bán buôn thóc, ngô và hạt 

ngũ cốc

13/11/2015 Đoàn Khắc Tiến 0339 115 708                                                13 600         1 x

15 HTX DVNN Hương Xã Hương Thủy Dịch vụ thủy lợi 10/6/2008 19/06/2015 Phan Khắc Nhạ 01688907293 24 23           1 X x X

16
HTX DVNN Phú Hương - 

Hương Xuân
Xã Hương Xuân

Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn thóc 

ngô; bán lẻ phân bón; Bán buôn 

thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; 

trồng cỏ; bán buôn tổng hợp

9/6/2008 15/03/2016 Phan Văn Điều 0985 390 049                                                37 620         1 x

17
HTX DVNN Phú Xuân - 

Hương Xuân
Xã Hương Xuân

Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn thóc 

ngô; bán lẻ phân bón; Bán buôn 

thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; 

trồng cỏ; bán buôn tổng hợp

9/9/2009 08/01/2016 Dương Đăng Tú 01668 240 420                                                50 20           1 x

18
HTX DVNN Hưng Thịnh 

- Phương Mỹ
Xã Phương Mỹ

Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn thóc 

ngô; bán lẻ phân bón; Bán buôn 

thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; 

trồng cỏ; bán buôn tổng hợp

30/12/2008 08/01/2016 Ngô Xuân Sơn 0984414430 21 112         1 x

19
HTX DVKD SXNN 

Phương Điền
Xã Phương Điền

Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn thóc 

ngô; bán lẻ phân bón; Bán buôn 

thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; 

trồng cỏ; bán buôn tổng hợp

1/8/2008 25/05/2016 Phan Trọng Quyền 0977084838 10 70           1 x

20 HTX DVNN Hà Linh Xã Hà Linh

Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn thóc 

ngô; bán lẻ phân bón; Bán buôn 

thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; 

trồng cỏ; bán buôn tổng hợp

6/3/2009 08/01/2016 Ngô Đăng Hồng 0399469980 16 19           1 x

21

HTX DVNN và Môi 

trường Gia Ninh - Gia 

Phố

Xã Gia Phố

Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn thóc 

ngô; bán lẻ phân bón; Bán buôn 

thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; 

trồng cỏ; bán buôn tổng hợp

7/2/2007 17/08/2018 Nguyễn Văn Sơn 17 68           1 x

22 HTX DVNN Phú Gia Xã Phú Gia

Dịch vụ thủy lợi; Bán buôn thóc 

ngô; bán lẻ phân bón; Bán buôn 

thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; 

trồng cỏ; bán buôn tổng hợp

27/11/2012 06/01/2016 Lê Khắc Lý 01677834447 29 140         1 x
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23 HTX DVNN Hương Lâm Xã Hương Lâm

Dịch vụ thủy lợi; nhân và chăm sóc 

giống cây nông nghiệp; bán buôn 

phân bón; Bán buôn thóc, ngô và hạt 

ngũ cốc

02/10/2008 11/11/2015 Nguyễn Thị Thùy Dung 0947 508 077                                                30 500         1 x

24 HTX DVNN Hương Đô Xã Hương Đô Dịch vụ thủy lợi 19/1/2006 Đinh Công Chiến 0357582089 50 29           1 x

25
HTX NN Cam khe mây 

Long Nhâm
Xã Hương Đô Bán buôn rau, quả; Bán lẻ phân bón 24/04/2014 Nguyễn Văn Phương 0962463224 19 750         1 x

26 HTX Đức Thắng Xã Phúc Đồng
Trồng cây ăn quả, sản xuất cây gia 

vị, dược liệu
10/04/2017 Phan Đình Thi 0985 578 078 7 1.200      1 x

27
HTX Nông nghiệp Tân 

Thành
xã Hương Thủy

Trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy 

sản nước ngọt, bán buôn rau, quả; 

bán lẻ phân bón

20/04/2017 Trần Minh Trí 01652 896 073 7 550         1 x

28
HTX dịch vụ tổng hợp và 

chăn nuôi Hoa Sơn
Xã Phú Gia

Trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn; 

hoạt động dịch vụ phục vụ trồng 

trọt; chăn nuôi

05/06/2015 Phạm Hùng Sơn 0916332319 7 4.000      1 x

29

HTX DVNN Đông Hải

Xã Gia Phố

Dịch vụ thủy lợi và XD; dịch vụ bảo 

vệ thực vật;Dịch vụ khuyến nông; 

Dịch vụ cung ứng vật tư và tiêu thụ 

sản phẩm

2009 Nguyễn Văn Minh 0967566250 7 1 x

30
HTX DVNN Hương Liên

Xã Hương Liên Dịch vụ thủy lợi 26/08/2008 Nguyễn Văn Ngọc 0985232726 7 1 x

31 HTX Sông Tiêm Xã Phú Phong
Trồng cam và cây ăn quả các loại; 

Trồng cây lâu năm; Nuôi trồng thủy 
20/08/2012 13/08/2015 Nguyễn Văn Tuấn 0393872872 7 15.000  1 x

32
HTX Thanh niên Phúc 

Trạch
Xã Phúc Trạch

Nhân và chăm sóc giống cây nông 

nghiệp, Bán buôn nông, lâm sản 

nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và 

động vật sống, Bán buôn thực phẩm

15/05/2018 Hoàng Xuân Bằng 0977 091 791 7 100         1 x

33
HTX DVNN Bình Minh 

Hương Liên
xã Hương Liên

Hoạt động dịch vụ phục vụ trồng 

trọt; 

Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt 

ngũ cốc khác kể cả hạt dùng để làm 

giống; Bán buôn phân bón

30/10/2018 NGUYỄN VĂN NGỌC 0985 232 726 12 50           1 x

34

HTX NÔNG NGHIỆP 

HỮU CƠ HƯƠNG KHÊ 

HÀ TĨNH

Xã Hà Linh

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa; 

Trồng cây hàng năm khác; Trồng 

cây ăn quả

28/10/2019 Dương Thị Lệ Sáu 0982 692 311 7 10.000  1 x
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35

HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP HỮU CƠ LỘC 

YÊN

Thị trấn

Trồng ngô và cây lương thực có hạt 

khác; Bán buôn chuyên doanh khác 

chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc 

trừ sâu và các hóa chất khác sử dụng 

trong nông nghiệp, vật tư nông 

Nguyễn Trường Phi 0986 686 122 7 1.000      1 x

36
Hợp tác xã nông nghiệp 

Điền Mỹ
Xã Điền Mỹ

Trồng caây hàng năm, Bán buôn 

nông lâm sản nguyên liệu và động 

vật sống

10/08/2020 Hoàng Minh Thiện 0914408959 7 100         1 x

37 Hợp tác xã Choa Xã Hương Trạch

Trồng caây ăn quả; Bán lẻ thực 

phẩm trong các cửa hàng chuyên 

doanh

31/03/2021 Trần Xuân Loát 0965920067 22 1.500      1 x

38 Hợp tác xã Hải Yến Xã Hương Bình

Nhân và chăm sóc cây giống hàng 

năm; Trồng rau, đậu các loại và 

trồng hoa; Chế biến và bảo quản rau 

quả, Bán buôn thực phẩm

26/05/2021 Nguyễn Thị Hải Yến 0976 153 558 12 800         1 x

39
Hợp tác xã nông nghiệp 

và dịch vụ Thảo vân
Xã Phúc Trạch

Trồng cây ăn quả, bán buôn thực 

phẩm
26/05/2021 Lê Thị Cẩm Vân 0971754688 7 900         1 x

40 HTX Nông nghiệp 

CÔNG LÝ Xã Hương Trạch

Trồng cây ăn quả, Bán buôn thực 

phẩm
17/09/2021

VŨXUÂN SƠN 986739572
12 1.000      1 x

41
HTX Nông nghiệp và 

chăn nuôi Tuấn Phát
Xã Lộc Yên

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 

khác trong xây dựng, Chăn nuôi lợn 

và sản xuất giống lợn, Chăn nuôi 

trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò, 

16/03/2021

PHẠM TUẤN KHUÊ 989804285

7 10.000  1 x

42

HTX nông lâm nghiệp 

và chăn nuôi Hoàng 

Cường Xã Hòa Hải

Trồng rừng, chăm sóc rừng và 

ươm giống cây nông nghiệp, 

chăn nuôi gia súc gia cầm và 

nuôi trồng thủy sản

25/11/2021

Phạm Văn Cường 0359690937

7 100         1 x

43
HTX sản xuất bưởi Phúc 

Trạch Anh Quân
Xã Phúc Trạch

Trồng cây lâu năm, cây ăn quả, Bán 

buôn cam, bưởi
26/08/2021 Trần Đình Nhị 0983370915 7     3.000,00 1 x

44
HTX Nông nghiệp và 

dịch vụ Hoa Lê
Xã Phúc Trạch

Trồng cây ăn quả, bán buôn Bưởi 

Phúc Trạch, cam Khe Mây, phân 

bón; sản xuất đũa cau, trầm hương

24/8/2022 Lê Thị Hoa 0915401685 7        100,00 1 x

45 HTX Bảo Chánh Xã Phúc Trạch
Nhận và chăm sóc cây giống lâu 

năm
11/11/2022 Vũ Trí Đại 0971751333 7 3.000      1 x

A2 Lịch vực chăn nuôi 150 19.900      1 1 7 4 0 0 x

1 HTX Hoàng Long Xã Hà Linh
Chăn nuôi lợn; Nuôi trồng thủy sản; 

Trồng rừng
18/09/2015 Phạm Quốc Bình 0948946899 10 5.000      1 x x X
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2 HTX Thông Hà Xã Hương Vĩnh

Chăn nuôi lợn; 

Vận tải hàng hóa; bán buôn thức ăn 

chăn nuôi; vật liệu xây dựng; trồng 

cây dược liệu; nuôi trồng thủy sản

19/6/2015 Nguyễn Quang Thông 0982488130 16 350         1 x

3
HTX DVTH Chăn nuôi 

Hương Bình
Xã Hương Bình Chăn nuôi lợn 25/10/2013 Lê Đăng Hội 097 4 569 649                               19 1.600      1 x

4 HTX Duy Thiệu Xã Hương Xuân

Chăn nuôi gà, bò, dê; Trồng rau; 

Nuôi trồng thủy sản; trồng cây ăn 

quả

6/6/2012 29/10/2015 Hán Thị Thơm 0949 597 505 7 4.000      1 x

5 HTX Tân Hải Nguyên Xã Phú Gia

Chăn nuôi lợn, gia công cơ khí, vận 

tải hàng 

hóa bằng đường bộ, trồng rừng và 

28/05/2014 Lê Khắc Tân 0985668545 7 4.000      1 x

6
HTX Mật ong Hương 

Rừng
Xã Hương Trạch

Nuôi ong, nhân giống, SX mật ong; 

trồng cam Khe mây, bưởi Phúc 

Trạch, buôn bán trái cây

10/6/2022 Trần Văn Tân

0971356123

7        500,00 1 0 x

7

Hợp tác xã dịch vụ tổng 

hợp chăn nuôi và trồng 

cây ăn quả phúc Lợi

Xã Hương Xuân Chăn nuôi trâu, bò; Trồng cây ăn quả 09/10/2020 Phạm Quang Khương 0387066945 32 2.000      1 x

8
HTX Mật ong Hương 

bưởi xã hương Trạch
Xã Hương Trạch Nuôi ong và sản xuất mật ong 05/09/2017 Dương Hữu Thọ 0973868849 16 600         1 x

9 HỢP TÁC XÃ 6868 Xã Hương Trà
Chăn nuôi gia cầm, Trồng trọt, chăn 

nuôi hỗn hợp, Trồng cây cao su
28/09/2021 ĐẶNG KIM HÓA 973977578 8 1.600      1 x

10 HTX Dịch vụ tổng hợp 

và chăn nuôi Thành Đạt
Xã Hương Lâm

Chăn nuôi và dịch vụ nông 

nghiệp
30/10/2015 7 100         1 x

11
HTX Chăn nuôi và 

DVTH Hòa Thuận
Xã Hương Bình Chăn nuôi, buôn bán phân bón Nguyễn Văn Hoàng 0917053777 7 50           1 x

12
HTX Chăn nuôi Hươu 

Hương Phong
Xã Phứ Phong Chăn nuôi Hươu 19/6/2015 Bùi Thị Tuyết 0986898967 7 50           1 x

13

HTX Cường Xuân

Xã Hòa Hải

Chăn nuôi gia súc gia cầm, 

vận tải hàng hóa, khai thác 

cát, đá,sỏi

16/08/2012 Trần Văn Cường 0962661965 7 50           1 x

14
HTX Maật ong Vạn Hoa

Xã Hương Trạch Chăn nuôi ong 21/4/2023
Nguyễn Tiến 

Dũng 0983424405
7 500         x

A3 Lĩnh vực thuỷ sản Không x

A4 Lĩnh vực Lâm nghiệp x

B
Lĩnh vực thương mại, 

dịch vụ
111  11.300  2  -   7  4  -   -   x
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1 HTX Phương Mỹ Xã Phương Mỹ

Chế biến và bảo quản thịt và các sản 

phẩm từ thịt  khác, Bán buôn thức 

ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho 

15/01/2015 Đậu Minh Thắng 01635726882 7 1.800      1 x

2

HTX Bưởi Phúc Trạch và 

Dịch vụ tổng hợp Phát 

Lộc

xã Phúc Trạch

Nhân và chăm sóc giống cây nông 

nghiệp; ươm giống cây lâm nghiệp; 

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu; 

bán buôn rau quả; Bán buôn gỗ cây

10/07/2017 Đinh NGọc lân 0983 401 329                                                   7 300         1 x

3
HTX Dịch vụ thương mại 

đồng Tiến
Xã Phúc Đồng Dịch vụ tổng hợp 11/12/2017 Nguyễn Văn Tuấn 0913 629 052 7 5.000      1 x

4

HTX quản lý chợ và nước 

sinh hoạt nông thôn xã 

Hương Trạch

Xã Hương Trạch
Quản lý chợ; khai thác và xử lý nước 

sinh hoạt
13/11/2014 18/08/2016 Nguyễn Văn Chung 0985 482 450 7 150         1 x

5
HTX quản lý chợ nổ và 

môi trường xã Hòa Hải
Xã Hòa Hải

Thu gom và xử lý rác thải; quản lý 

chợ
4/3/2015 Đậu Đình Lâm 1634462586 7 140         1 x

6
HTX quản lý chợ và môi 

trường xã Hương Bình
Xã Hương Bình

Thu gom và xử lý rác thải; quản lý 

chợ
13/3/2015 Trương Minh Tuấn 0968459559 7 150         1 x

7
HTX quản lý chợ và môi 

trường xã Phú Gia
Xã Phú Gia

Thu gom và xử lý rác thải; quản lý 

chợ
28/11/2014 Trần Văn Thành 0986639472 7 140         1 x

8

HTX Quản lý, khai thác 

chợ và môi trường xã 

Hương Long

Xã Hương Long
Thu gom và xử lý rác thải; quản lý 

chợ
16/11/2015 Phan Xuân Quế 01223322038 7 200         1 x

9
HTX quản lý chợ và môi 

trường xã Hương Giang
Xã Hương Giang

Thu gom và xử lý rác thải; quản lý 

chợ
10/05/2016 Nguyễn Đình Linh 01659 906 007 7           150   1 x

10
HTX nông sản Hoàn 

Thắng
 xã Hương Trạch

Bán buôn thực phẩm; Bán buôn 

nông lâm sản nguyên liệu và động 

vật sống

19/11/2020 Nguyễn Hùng Thắng 0919 916 044 8 2.000      1 x

11

HTX Sản xuất kinh 

doanh tổng hợp Nhật 

hằng

Xã Lộc yên

Trồng cây ăn quả, bán buôn thực 

phẩm; bán buôn nông lâm sản 

nguyên liệu và động vật sống; bán 

buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, bao bì các loại

Giáp Nguyễn Thị Hằng 0973100667 10 120         1 x

12
HTX quản lý chợ và Môi 

trường Hương Lâm
Xã Hương Lâm

Thu gom và xử lý rác thải; quản lý 

chợ
27/10/2015 Lê Bá Thiêm 16 50           1 x

13

HTX sản xuất kinh doanh 

vật liệu xây dựng Len 

Sửu

Xã Phúc Đồng Bán vật liệu xây dựng 15/12/2014 Lê Văn Sửu 7 100         1 x

14
HTX Lâm nghiệp 

Hương khê
Thị trấn

Hoạt động dịch vụ Lâm 

nghiệp

21/01/202

3

Nguyễn Thị Kim 

Thoa
0943060055 7 1.000      x
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C
Lĩnh vực công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp
68 5.830        1 2 2 1 0 0 0

1
HTX sản xuất Hương 

Giáp Thủy
Xã Hương Thủy Sản xuất hương 24/04/2014 21/10/2014  Võ Nguyên Giáp 01684440973 7 700         1 x

2
HTX Trầm Hương Phúc 

Trạch
Xã Phúc Trạch

Nhân và chăm sóc giống cây nông 

nghiệp, Ươm giống cây lâm nghiệp, 

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác 

..

08/03/2018 Lê Như Hòa 0912574586 7 580         1 x

3
HTX May mặc công 

nghiệp Hoàng Minh
xã Hương Trà

May trang phục (trừ trang phục từ 

da lông thú); 

Hoàn thiện sản phẩm dệt; Sản xuất 

hàng may sẵn (trừ trang phục)

22/10/2018 ĐẬU ĐỨC ANH 01677 548 361 30 1.350      1 x

4

HỢP TÁC XÃ HƯƠNG 

TRẦM, VÒNG HƯƠNG 

TM VÀ DV THÀNH 

VINH Xã Phúc Trạch

Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ; 

sản xuất hương; bán buôn rau, củ

18/10/2019 Phạm Văn Vinh 0989 281 155 9 900 1

x

5
HTX SXKD và DVTH 

Dó trầm thiện tâm
Xã Hương Giang

Sản xuất hương, sản xuất các sản 

phẩm khác từ gỗ, trồng rừng, chăm 

sóc rừng 13/01/2020 Nguyễn Trọng Cử 0947532579 8 1400

1 x

6
HTX Hương trầm Hiền 

Linh

xã Phúc Trạch

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản 

xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và 

vật liệu tết, bện (hương trầm, hương 

nụ, trầm cảnh); Nhân và chăm sóc 

giống cây lâu năm; Bán buôn thực 

phẩm
21/05/2021 Bùi Thức Chính 985434191 7 900

1 x

D Lĩnh vực môi trường 42            261      -        -         3       1            -        -        -        -     

1
HTX Môi trường Thị 

Trấn
Thị trấn

Thu gom, xử lý rác thải, chăm sóc 

cảnh quan, xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải, dịch vụ tang lễ

05/11/2011 08/01/2016 Phan Công Thức 0982 739 324                                                18 52           0 1 1 x

2
HTX DV môi trường 

Hương Trà
Xã Hương Trà Thu gom và xử lý rác thải 04/10/2012 08/01/2016 Trương Thị Hiển 0963 768 349 8 24           1 x

3
HTX dịch vụ môi trường 

xã Phú Phong
Xã Phú Phong Thu gom và xử lý rác thải 29/6/2015 Phan Thanh Tạo 7 50           1 x

4
HTX Môi trường và dịch 

vụ nông sản Phúc Trạch
Xã Phúc Trạch Thu gom rác thải 20/9/2022 Võ Anh Ngọc 0979913027 9             135 1 x

E Lĩnh vực xây dựng 14         3.750   -      -         2      -              -        -        -        -     
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1
HTX xây dựng và san lấp 

mặt bằng Hương Long
Xã Hương Long 31/12/2014 Nguyễn Văn Thành 0973485526 7 2.250      1 x

2
HTX sản xuất kinh doanh 

tổng hợp xã Phương Điền
Xã Phương Điền

Xây dựng nhà các loại, chăn nuôi, 

bán lẻ xi măng, gạch, ngói, 
4/5/2015 Phạm Ngọc Anh 0976494177 7 1.500      1 x

F Lĩnh vực vận tải 21  4.099  -   -   1  1  -   -   -   

1 HTX  Hòa Hải Xã Hòa Hải

 Vận tải hàng hóa; Chăn nuôi gia 

cầm, Bán buôn tổng hợp;  Khai thác 

cát, sỏi; trồng rừng; nuôi trồng thủy 

sản; Thu gom rác thải; quản lý chợ

04/09/2012 19/06/2015 Nguyễn Đình Thoan 7 1.999      1 x

2 HTX Hoàng Nguyên Xã Phúc Đồng

Vận tải hàng hóa, buôn bán vật liệu 

xây dựng, cho thuê máy móc thiết 

bị, thu gom rác thải

19/06/2012 Nguyễn Trí Hà 7 1.600      1 x

3

HTX vận tải hành 

khách Bắc Trung 

Nam

Thị trấn
Vận tải hành khách đường bộ 

trong nội thành, ngoại thành
26/4/2023 Võ Tá Hà

0989111902

7 500         x

G Lĩnh vự tín dụng 664         3.295       1      -        -        -              -        -      x 

1
Quỹ Tín dụng nhân dân 

cơ sở thị trấn
Thị trấn Kinh doanh tiền tệ 23/01/2011 Mai Văn Thông 0919355078 664 3.295      1 x

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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